
Tuần: 02

Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8

7h00-

10h40

Kỹ năng viết BC 

(8)
3,1 Hệ thống QL (8) 2,7 Tư duy TKKT (8) 2,7 Hệ thống QL (12) 2,7

Xây dựng dự án 

(12)
3,1

12h30-

16h10

Kỹ năng viết 

BC (12)
2,7

7h00-

10h40
Hệ thống QL (8) 3.1 Hệ thống QL (12) 3.1

Xây dựng dự án 

(12)
3.1

12h30-

16h10
Xử lý số liệu (8) 3.1 Xử lý số liệu (12) 3.1

Hệ thống QL 

(16)
3.1

7h00-

10h40
QTTB2 (12) 2.1 Các PPPT (4) 2.1 QTTB2 (16) 2.1 Anh 3 (8) 3.1

12h30-

16h10
KT gen (8) 2.7 TT HCM (8) Onl

7h00-

10h40
Anh 3 (8)-Tổ 1 2.6 TT HCM (8) Onl

KT lên men CN 

(8)-Tổ 1
2.7

KT lên men CN (8)-

Tổ 2
2.1

12h30-

16h10
QTTB2 (12) 2.1 Anh 3 (8)-Tổ 2 2.6 Điều khiển TĐ (4) 2.1 QTTB2 (16) 2.1

7h00-

10h40
KTCT (8) 3.1 Vẽ KT (8) 3.1

12h30-

16h10
Xác suất TK (8) 3.1 Hóa sinh ĐC (8) 3.1 Anh 1 (8) 2.1 KT Điện (4) 3.1

7h00-

10h40
KT Điện (4) 2.1

Tiếng Anh 2 (8)- 

Tổ 1
2.6

Hóa sinh ĐC 

(8)
2.1

12h30-

16h10
Xác suất TK (8) 3.1 KTCT (8) 2.1

Tiếng Anh 2 (8)- 

Tổ 2
2.6 Hóa lý (12) 2.1
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CNTP 

22-02

CNSH 

23-01

CNTP 

23-01,02

CNSH 

24-01

CNTP 

24-01,02

Thời gian

CNSH 

22-01 


